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6ES7288-1ST30-0AA1 | SIMATIC
S7-200 SMART, CPU ST30

Mã sản phẩm: 6ES7288-1ST30-0AA1

Thương hiệu: Siemens

Danh mục: S7-200 smart

Tình trạng: Còn hàng

Giá: Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIMATIC S7-200 SMART, CPU ST30, standard CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 18 DI 24 V DC; 12 DQ 24 V DC;
power supply: DC 20.4 – 28.8 V DC, program/data memory 30 KB web server.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính Giá trị

Model (MLFB) 6ES7288-1ST30-0AA1

Tên sản phẩm SIMATIC S7-200 SMART, CPU ST30 DC/DC/DC

Dòng sản phẩm SIMATIC S7-200 SMART CPU

Hãng Siemens

Loại thiết bị CPU tích hợp I/O (Compact CPU)

Điện áp cấp 24 V DC

Dải điện áp hoạt động 20.4 – 28.8 V DC

Ngõ vào số (Digital Input) 18 DI 24 V DC (6 ngõ vào có thể sử dụng làm HSC)

Ngõ ra số (Digital Output) 12 DO 24 V DC

Loại ngõ ra Transistor DC, 0.5 A/kênh, 3 ngõ ra tốc độ cao 100 kHz

Đồng hồ thời gian thực (RTC) Có (Hardware Clock, lưu thời gian đến 7 ngày)

Bộ nhớ chương trình 18 KB Program Memory

Bộ nhớ dữ liệu 12 KB User Data Memory

Giao tiếp truyền thông PROFINET IO Controller/I-Device (RJ45 10/100 Mbps), RS485,
TCP/IP, S7 Communication

Web Server Có
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Kích thước (R × C × S) 110 × 100 × 81 mm

Khối lượng 375 g

Nhiệt độ hoạt động -20°C đến 60°C (lắp ngang); -20°C đến 50°C (lắp dọc)

Nhiệt độ lưu kho -40°C đến 70°C

Lắp đặt
Gắn thanh DIN; hỗ trợ 6 bộ đếm tốc độ cao HSC (5 × 200 kHz,
1 × 30 kHz), 3 ngõ ra xung PTO/PWM 100 kHz, 8 vòng điều
khiển PID

Chứng nhận EU Declaration of Conformity, UK Declaration of Conformity,
CE, EAC (Eurasian Conformity), China RoHS

Trạng thái sản phẩm Active Product

� THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

� Địa chỉ
18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

� Điện thoại
0909.393.031

� Email
son@tudong-ttc.com

� Website
https://www.ttc-automation.com
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